GV: Hoàng Thị Phương Chiên

CHƯƠNG 1:  CẤU TẠO NGUYÊN TỬ (HÓA 10 NC)
1. Nguyên tử Ag có bán kính 1,44Å và khối lượng nguyên tử là 108 đvC. Khối lượng riêng của Ag bằng :

A. 0,07 g/cm3

B. 14,34 g/cm3



B. C. 50,00 g/cm3
D. 75,00 g/cm3
2. Niken gồm 4 đồng vị 
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 (67,76%), 
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. Nguyên tử khối trung bình của Ni bằng :

A. 58,74 đvC

B. 58,74


C. 60,1 đvC

D. 60,1

3. Nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,87. Bạc có hai đồng vị, trong đó đồng vị 
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 chiếm 44%, nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là:

A. 105


B. 106


C. 107

D. 108

4. Đồng tự nhiên (Cu = 63,54) gồm hai đồng vị 63Cu và 65Cu. Kết luận nào sau đây là đúng:

A. Cu-65 chiếm tỉ lệ 27%


B. Cu-63 chiếm tỉ lệ 70%

C. Cu-63, Cu-65 đều có tỉ lệ 50%
  
D. Cu-65 có tỉ lệ gấp đôi Cu-63

5. Trong nước hidro tồn tại chủ yếu hai đồng vị 1H, 2D. cho nguyên tử khối trung bình của hidro H = 1,008. Số nguyên tử 2D trong 1 ml H2O (d = 1g/cm3) là:

A. 4,00.1010

B. 5,35.1020

C. 9,40.1021

D. 5,35.1022
6. Chọn phát biểu đúng của cấu tạo hạt nhân nguyên tử.

A. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton

B. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron

C..Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton không mang điện và các hạt nơtron mang điện dương

D.Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện dương và các hạt nơtron không mang điện

7. Cho số hiệu nguyên tử của Clo, Oxi, Natri và Hiđro lần lượt là 17, 8, 11 và 1. Hãy xét xem kí hiệu nào sau đây không đúng.

A. 
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C. 
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D.
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8. Các đồng vị có:

A. Cùng số khối A   
       

B. Cùng số hiệu nguyên tử Z     

C.Cùng chiếm các ô khác nhau trong bảng HTTH        

 D.Cùng số nơtron

9. Công thức electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có   

     A.24 proton             
B.11 proton, 13 nơtron                    

     C.12 proton, 12 nơtron


    D.11 proton, số nơtron không định được                         

     E.13 proton, 11 nơtron

10. K có điện tích hạt nhân Z = 19 thì K có 1 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp:

A. 4s        
B. 3d        C. 3p        D.4p        

11. Trong nguyên tử X tổng số hạt bằng 52, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Số proton và số khối của nguyên tử X là:

A. Z = 16, A = 32
B. Z = 17, A = 35
C. Z = 19, A = 39
D.Z = 15, A = 31

12. Nguyên tố có Z=25 thuộc loại nguyên tố :


A. s
B. f
C. p
D. d

13. Cấu hình electron của Cu (cho Z = 29) là:


A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1  
 B.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2


C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s13d10
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9
                       

14. Với n là số thứ tự của lớp thì Số electron tối đa trong mỗi lớp được tính bằng công thức: 


A. 2n2 
B. 2n  ( n<=4)


       C. n2+ 2                      D. 2n2 ( n<=4)


15. Một nguyên tử Y có tổng số hạt là 40. Số nơtron có trong nguyên tử Y là:


A. 14            
B. 15              
C. 16   
D. 13           

16. Nguyên tử X có tổng số hạt là 46.Nguyên tử này có đặc điểm nào sai:


A.  số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 14 hạt 


      B. X có 3 lớp


C. X có 7e lớp ngoài cùng



      D. X là phi kim

17. Số e tối đa trong các lớp K, L, M, N  lần lượt là :



A. 2,4,6,8
B. 2,10,18,26


     C. 2,8,14,20
D. 2,8,18,32

18. 3 nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 17; 18; 19; X; Y, Z có thể là:


A. Phi kim, phi kim, kim loại.
B.  Phi kim, kim loại, phi kim.                    


C.  Kim loại, khí hiếm, phi kim.         
D. Phi kim, khí hiếm, kim loại

19. Nguyên tố Canxi có 20e, 20 prôton và 20 nơtron. Kí hiệu nguyên tử của Canxi là:


A.  
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20. Một nguyên tử Y có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Y là nguyên tố hoá học nào trong số các nguyên tố sau?   


A. Kali (z = 19)
B. Lưu huỳnh (z  = 16)      

      C. Flo (z = 9)              D. Clo  (z = 17)

21. Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Brom có hai đồng vị, biết [image: image14.wmf]79
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 chiếm 54,5%. Vậy số khối của đồng vị thứ hai là :


A. 78
B. 81
C. 80

D. 82


22. Nguyên tử​ nguyên tố Y có cấu hình e kết thúc ở phân lớp 4p3 . Điện tích hạt nhân của nguyên tử Y là :


A. 23+
B. 23
C. 33
D. 33+

23. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử (trừ Hiđrô) là:


A. Proton và Nơtron 

B. Proton và electron        


C.  Proton                            
D.  Proton, electron và nơtron

24. Số đơn vị điện tích hạt nhân của Phôtpho là 15. Trong nguyên tử phôtpho số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là:


A. 5
B. 2
C. 4
D. 3


25. Nguyên tử A có số e ở phân lớp 4s gấp đôi phân lớp 3d, vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tử A là:


      A. 23
B. 19
C. 21
D. 22

26. Nguyên tử của nguyên tố A có 13e, nguyên tử của nguyên tố B có cùng số lớp e với nguyên tố A và có 5e ngoài cùng. Vậy B  có cấu hình e là

   A.  1s22s22p63s23p3           B.  1s22s22p63s2
 

   C.  1s22s22p63s23p5           D.  1s22s22p63s23p64s1
27. Sự khác nhau giữa 
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là :


A. 1 prôton             

 B. 1 prôton và 1 electron    

       C. 1 nơtron

D. 1 electron

28. Nguyên tử X có tổng số hạt là 28, số nơtron bằng số proton cộng thêm 1, đặc điểm nào sau đây không phải của X:


A. X là kim loại

B. X có 2 lớp e



C. X có 7 e lớp ngoài cùng
 D. X có A=19

29. Nguyên tử của cùng 1 nguyên tố có thể khác nhau về:


A. số electron
B. số nơtron



C. số prôton
D. số hiệu nguyên tử

30. Cho nguyên tố X có Z = 27. Hãy chọn cấu hình e của X?  

   A.  1s22s22p63s23p63d74s2              B.  1s22s22p63s23p64s2

   C.  1s22s22p63s23p64s23d7             D.  1s22s22p63s23p63d9  

31. Nguyên tử Br có Z=35.Số e lớp ngoài cùng là:


A. 6
B. 5
C. 4
D. 7

32. Số proton và số nơtron trong nguyên tử 
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lần lượt là:


A. 92,143
B. 92,235
C. 143,92
D. 235,92

33. Cấu hình e của nguyên tử Al (Z=13)là 1s22s22p63s23p1.Vậy đặc điểm nào sau đây là sai:


A. Lớp K có 2 e

B. Có 1e ở lớp ngoài cùng    

   
C. Lớp M có 3 e

D. Lớp L có 8 e

34. Cho 2 nguyên tử 
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.Tổng số hạt trong 2 nguyên tử lần lượt là:


A. 56,41
B. 58,42
C. 42,58
D. 28,39

35. Neon có 2 đồng vị, phần trăm số nguyên tử 20Ne là 90%. Biết Nguyên tử khối Trung bình của Ne là 20,2. Số khối của đồng vị còn lại là:


A. 19
B. 20
C. 22
D. 21

36. Tổng số hạt trong nguyên tử của 1 nguyên tố là 26, số khối của hạt nhân nguyên tử này là:


A. 20
B. 17
C. 19
D. 18

37. Cho 1 nguyên tố mà nguyên tử có e ở mức năng lượng cao nhất là 3d2. số e trong nguyên tử này là

A.  22          B.  20          C.  18          D.  24

38. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng hạt nhân lên thành 1 qủa  cầu có đường  kính 6 cm thì bán kính nguyên tử sẽ là:

  A. 200m

B. 400m

C. 300m

D. 600m

39. Oxi có 3 đồng vị 
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O. Hidro có 2 đồng vị 
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H. Có bao nhiêu phân tử  H2O được tạo ra ?



A.  6             
B.  12          

C.  9            

 D.  10

40. Cấu hình e của nguyên tố nào sau đây là viết đúng?

   A.  42Mo :  
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Kr

4d55s1          
B.  29Cu : 
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]

Ar

3d84s2


C.  17Cl : 
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3s13p6  

D. 33 As:
[image: image28.wmf][

]
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1. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây luôn nhường 1 electron trong các phản ứng hóa học?

A. Na ở ô 11 trong bảng tuần hoàn.

B. Mg ở ô 12 trong bảng tuần hoàn.

C. Al ở ô 13 trong bảng tuần hoàn.

D. Si ở ô 14 trong bảng tuần hoàn.

2. Các nguyên tố thuộc dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân?

A.  Fe, Ni, Co. 

B.  Br, Cl, I. 

C. C, N, O. 

D.  O, Se, S.


3. Dãy nguyên tố có số hiệu nguyên tử ( thứ tự trong bảng tuần hoàn) nào sau đây chỉ gồm các nguyên tố d ?

 A.  11, 14, 22. 

B.  24, 39, 74.  
C. 13, 33, 54.   
D. 19, 32, 51.

4. Cho dãy các nguyên tố nhóm IIA : Mg – Ca – Sr – Ba . Từ Mg đến Ba, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, tính kim loại thay đổi theo chiều nào?

A.  Tăng dần. 
B.  Giảm dần. 
C. Tăng rồi giảm. 
D.  Giảm rồi tăng.

5. Cặp nguyên tố hóa học nào sau đây có tính chất hóa học giống nhau?

A.  Ca và Mg. 
B.  P và S. 

C. Ag và Ni. 

D.  N và O. 

6. Biến thiên tính bazơ các hidroxit của các nguyên tố nhóm IA theo chiều tăng của số thứ tự là:

A.  Tăng 
B.  Giảm 
C.  Không thay đổi 

D. Giảm sau đó tăng.

7. Cho dãy nguyên tử F, Cl , Br, I . Độ âm điện của dãy nguyên tố trên biến đổi như thế nào theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử?

A.  Tăng 
B.  Giảm 
C.  Không thay đôi 

D.  Vừa tăng vừa giảm

8. Tính bazơ của dãy các hidroxit : 
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 biến đổi như thế nào ?

A.  Tăng 

B. Giảm 

C. Không thay đổi 

D. Vừa giảm vừa tăng.

9. Một nguyên tố thuộc nhóm VIA có tổng số proton, nơtron và electron trong nguyên tử là 24. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là:

A. 
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1s2s2p

 

B. 
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C. 
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D. 
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10. Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là:

A.  Các nguyên tố s. 



B.  Các nguyên tố p.

C.  Các nguyên tố s và các nguyên tố p. 

D.  Các nguyên tố d.

11. X và Y là hai nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong cùng một phân nhóm A của bảng tuần hoàn. X có điện tích nhỏ hơn Y. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử là 32. Xác định X và Y?

A.  Mg (Z=12) và Ca (Z=20)

B. Al (Z=13) và K(Z=19)

C.  Si (Z=14) và Ar (Z=18) 
 

D. Na (Z=11) và Ga (Z= 21)

12. Khi xếp các nguyên tố hóa học theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì tính chất nào của các nguyên tố không biến đổi tuần hoàn?

A. Số khối 
B. Số electron ngoài cùng 

C.  Độ âm điện 
D. Năng lượng ion hóa.
1. Nguyên tố hóa học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có các electron hóa trị là 
[image: image34.wmf]32
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?

A.  Chu kì 4, nhóm VA. 

B.  Chu kì 4, nhóm VB.

C.  Chu kì 4, nhóm IIA. 

D.  Chu kì 4, nhóm IIIB

2. Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 
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 (trong đó 
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). Vị trí của X trong bảng tuần hoàn:

A. Chu kì n, nhóm IB.

B. Chu kì n, nhóm IA.

C. Chu kì n, nhóm VIA.

D. Chu kì n, nhóm VIB.

3. Nguyên tố  có cấu hình electron hóa trị là 
[image: image37.wmf]101
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 . Vậy trong bảng tuần hoàn, vị trí của X thuộc:

A.  Chu kì 4, nhóm IB. 


B.  Chu kì 4, nhóm IA.

C.  Chu kì 4, nhóm VIA. 


D.  Chu kì 4, nhóm VIB. 

4. Hòa tan hoàn toàn 0,3g hỗn hợp hai kim lọai X và Y ở hai chu kì liên tiếp của nhóm IA vào nước thì thu 0,224 lít khí hidro ở đktc. Hai kim lọai X và Y lần lượt là:

A.  Na và K. 


B.  Li và Na. 


C.  K và Rb. 

D.  Rb và Cs

5. Điều khẳng định nào sau đây là sai? Trong một nhóm A của bảng tuần hoàn, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử:

A. Độ âm điện tăng dần.

B. Tính bazơ của các hidroxit tăng dần.

C. Tính kim loại tăng dần.

D. Tính phi kim giảm dần.

6. Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố có công thức tổng quát là 
[image: image38.wmf]4

RH

 , oxit cao nhất của nguyên tố này chứa 53,3% oxi về khối lượng. Nguyên tố  đó là;

A.  Cacon 

B.  Chì 

C.  Thiếc 

D.  Silic

7. Một nguyên tố hóa học X ở chu kì 3, nhóm VA. Cấu hình electron củ nguyên tử X là:

A.  
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B.  
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C.  
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D.  
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8. Hòa tan hoàn toàn 5,4g một kim loại thuộc nhóm A vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít 
[image: image43.wmf]2
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 (đktc). Tìm kim loại trên.

A.  Al  


B.  Mg   

C.  Ca  

D.  Na

9. Người ta dùng 14,6g HCl thì vừa đủ hòa tan 11,6g hidroxit của kim loại nhóm IIA. Kim loại là

A.  Ba 


B.  Mg   

C.  Ca  

D.  Sr

10. Cho 5,4g một kim loại tác dụng với Oxi ta thu được 10,2g oxit cao nhất có công thức 
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. Kim loại đó là:

A.  Al  


B.  Fe   


C.  Cr 


D.  kim loại khác

11. Một nguyên tố có hóa trị đối với hidro và hóa trị cao nhất đối oxi bằng nhau. Trong oxit cao nhất của nguyên tố ấy, oxi chiếm 53,3%. Hãy gọi tên nguyên tố:

A.  C  


B.  N  



C.  Si  

D.  S

12. Một nguyên tố X mà hợp chất với hidro có công thức 
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. Oxit cao nhất của X chứa 43,66% X về khối lượng. X là:

A.  C  


B.  N  



C.  P  


D.  S

13. Để hòa tan hoàn toàn 7,8g hidroxit của một kim loại, cần dùng hết 100g dung dịch HCl 10,95%. Xác định tên kim loại:

A.  Fe


B.  Mg   

C.  Ca  

D.  Al

14. Để hòa tan hoàn toàn 7,2g một kim loại cần dùng 200g dung dịch 
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14,7%. Xác định kim loại:

A.  Fe


B.  Mg   

C.  Ca  

D.  Al

15. Hòa tan hoàn toàn 11,2g một kim loại vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít 
[image: image47.wmf]2
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 (đktc). Tên kim loại là:

A.  Fe


B.  Mg   

C.  Ca  

D.  Al

16. Hòa tan hoàn toàn 11,2g một kim loại vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít 
[image: image48.wmf]2

H

 (đktc). Khối lượng muối thu được là:

A.  17,2g  

B.  18,3g  

C.  25,4g  

D.  26,4g

17. Hòa tan hoàn toàn 16,3g hỗn hợp Na và K vào 1500ml nước, thấy thoát ra 5,6 lít 
[image: image49.wmf]2

H

(đktc). % khối lượng của K là:


A. 71,8%  

B. 22,2%  

C. 47,9%  

D. 52,1%

18. Hòa tan hoàn toàn 16,3g hỗn hợp Na và K vào 1000ml nước, thấy thoát ra 5,6 lít 
[image: image50.wmf]2

H

(đktc). 
[image: image51.wmf]M

C

 của KOH là:


A. 0,2M  

B. 0,15M  

C. 0,1M  

D. 0,3M

19. Hòa tan 9,2g một kim loại trong nước, thu 4,48 lít 
[image: image52.wmf]2

H

(đktc). Tên kim loại là:

 A.  Na


B.  Ba   

C.  Ca  

D.  K

20. Hòa tan 2,74g một kim loại trong nước, thu 4,48 lít 
[image: image53.wmf]2

H

(đktc). Tên kim loại là:

 A.  Na


B.  Ba   

C.  Ca  

D.  K

21. Hòa tan 11,7g một kim loại trong dung dịch HCl, thu 3,36 lít 
[image: image54.wmf]2

H

(đktc). Tên kim loại là:

 A.  Na


B.  Ba   

C.  Ca  

D.  K

22. Hòa tan 4,8g một kim loại trong dung dịch HCl, thu 4,48 lít 
[image: image55.wmf]2

H

(đktc). Tên kim loại là:

 A.  Mg


B.  Ba   

C.  Ca  

D.  K

23. Hòa tan 5g một hỗn hợp 2 kim loại kiềm(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl, thu 2,24 lít 
[image: image56.wmf]2

H

(đktc). Hai kim loại là:

 A.  Li và K


B.  Na và K   

C.  Ca và Mg

D. Li và K

24. Hòa tan 7g một hỗn hợp 2 kim loại IIA(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl, thu 4,48 lít 
[image: image57.wmf]2

H

(đktc). Hai kim loại là:

 A.  Be và Mg


B.  Be và Ca   

C.  Ca và Mg

D. Ca và Ba

25. Hòa tan 8,4g một hỗn hợp 2 kim loại IIA(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl, thu 6,72 lít 
[image: image58.wmf]2

H

(đktc). Hai kim loại là:

 A.  Be và Mg


B.  Be và Ca   

C.  Ca và Mg

D. Ca và Ba

26. Hòa tan 8,4g một hỗn hợp 2 kim loại IIA(thuộc 2 chu kì liên tiếp) trong dung dịch HCl, thu 6,72 lít 
[image: image59.wmf]2

H

(đktc). %số mol 2 kim loại:

 A.  75% và 25%


B.  50% và 50%

C.  40% và 60%

D. 20% và 80%

27. Đề hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. Nếu thay HCl bằng 
[image: image60.wmf]24

HSO

 2M thì thể tích cần dùng là bao nhiêu?


A. 400 ml 

B. 200 ml  

C. 100 ml  

D. không biết được

28. Đề hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. khối lượng của Mg là:


A. 1,2g 


B. 2,4g  


C. 7,2g
  

D. đáp số khác

29. Đề hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. khối lượng muối clorua thu được là:


A. 71,7g 


B. 22g  


C. 37g
  

D. 36,2g

30. Đề hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp mg và Al cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2M. Nếu thay HCl bằng 
[image: image61.wmf]24

HSO

 2M thì khối lượng muối sunfat thu được là bao nhiêu?

A. 27g 


B.84,6g  


C. 47g
  

D. 46,2g

31. Hòa tan hoàn toàn 26,8g 
[image: image62.wmf]3

MgCO

 và 
[image: image63.wmf]3

CaCO

 vào dung dịch HCl dư, thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng 
[image: image64.wmf]3

CaCO

:


A. 8,4g  


B. 16,8g  


C. 10g  


D. 20g

32. Nguyên tố X có công thức của oxit cao nhất là 
[image: image65.wmf]2 

XO

, trong hợp chất khí với Hidro có 75% khối lượng của X. X là:


A. Si 

B. S  

C. N  

D. C

33. Nguyên tố R có công thức của oxit cao nhất là
[image: image66.wmf]25

RO

, trong hợp chất khí với Hidro có 82,35% khối lượng của R. R là:


A. Si 

B. P  

C. N  

D. C

34. Nguyên tố X có công thức của oxit cao nhất là
[image: image67.wmf]25

RO

, trong hợp chất khí với Hidro có 8,82% khối lượng của H. X là:


A. Si 

B. P  

C. N  

D. C

35. Nguyên tố X có công thức của hợp chất khí với H là 
[image: image68.wmf]3

XH

, trong oxit cao nhất của X có 43,66% khối lượng của X. X là:


A. Si 

B. P  

C. N  

D. C

36. Nguyên tử của nguyên tố A có 5 electron  phân lớp p, vậy A thuộc chu kì mấy:

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D.  4

37. Nguyên tử của nguyên tố A có 5 electron  phân lớp p, vậy A thuộc nhóm nào:

A.VA  

B. VIIA  

C. VIIB  

D.  VIA

38. Nguyên tử  của nguyên tố A có 10 electron  phân lớp p, vậy A có bao nhiêu electron độc thân ở trạng thái cơ bản:

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D.  4

39. Nguyên tử của nguyên tố A có 7 electron  phân lớp s, vậy A có bao nhiêu electron độc thân ở trạng thái cơ bản:

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D.  4

40. Nguyên tử của nguyên tố A có 7 electron  phân lớp s, có bao nhiêu nguyên tố thỏa điều kiện của A?

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D.  Không biết được


1)Cho các phân tử sau : C2H4, C2H2, O3, N2, CO2, CH4, NH3. Có bao nhiêu phân tử có liên kết đôi và có bao nhiêu phân tử có liên kết ba?
A. 2 và 2. 
B. 3 và 2. 
C. 3 và 1. 
D. 2 và 1.
2)Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. 2 phân tử NO2 có thể kết hợp với nhau thành phân tử N2O4 vì trong phân tử NO2 còn có 1 electron độc thân có thể tạo thành liên kết.
B. Phân tử CO2 có cấu trúc thẳng hàng.
C. Trên mỗi phân tử Nitơ còn 1 cặp electron chưa liên kết.
D. NH3 có khả năng nhận proton vì trên nguyên tử N của NH3 còn 1 cặp electron có khả năng tạo liên kết cho nhận với ion H+.
3) X,Y,Z là 3 nguyên tố hóa học. Tổng số hạt mang điện trong 3 phân tử X2Y, ZY2 và X2Z là 200. Số hạt mang điện của X2Y bằng 15/16 lần số hạt mang điện của ZY2. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Z có số electron p bằng 1,667 lần số electron s. R là phân tử hợp chất giữa X,Y,Z gồm 6 nguyên tử có tổng số hạt mang điện là :
A. 104 
B. 124 
C. 62

D. 52
4)Số cặp electron góp chung và số cặp electron chưa liên kết của nguyên tử trung tâm trong các phân tử : CH4, CO2, NH3, P2H4, PCl5, H2S lần lượt là :
A. 4 và 0; 4 và 0; 3 và 1; 4 và 2; 5 và 0; 2 và 1. 

B. 4 và 1; 4 và 2; 3 và 1; 5 và 2; 5 và 0; 2 và 0.
C. 4 và 1; 4 và 2; 3 và 2; 5 và 2; 5 và 1; 2 và2. 

D. 4 và 0; 4 và 0; 3 và 1; 5 và 2; 5 và 0; 2 và 2.
5) Các phân tử nào sau đây có cấu trúc thẳng hàng : CO2 (1); H2O (2); C2H2 (3); SO2(4); NO2 (5); BeH2 (6) ? 

A. (1); (2); (6) 


B. (1); (3); (6) 

C. (1); (5); (6) 


D. (1); (3); (5)
6) Cho các hợp chất hữu cơ mạch hở lần lượt có công thức phân tử là :  ít nhất và(C4H4 (1); C5H8O2 (2); C3H4O (3); C4H8O (4). Phân tử có số liên kết   nhiều nhất lần lượt là :(phân tử có số liên kết 
A. (3) và (2) 

B. (4) và (2) 

C. (2) và (4)

 D. (2) và (3)
7) Cho các nguyên tố : Na, Ca, H, O, S có thể tạo ra bao nhiêu phân tử hợp chất có KLPT(82 mà trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị?

A. 5 
B. 6 
C. 7 
D. 8
8)Photpho có thể tạo với Clo 2 hợp chất đó là PCl3 và PCl5 trong khi nitơ chỉ tạo với Clo hợp chất NCl3 đó là do :
A. Nguyên tử nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ hơn photpho.
B. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn hơn photpho.
C. Nguyên tử nitơ không có trạng thái kích thích trong khi photpho thì có.
D. Nguyên tử nitơ có điện tích hạt nhân bé hơn photpho.
9)Trong các phân tử NCl3, H2S, PCl5, CaF2, Al2O3, HNO3, BaO, NaCl, KOH, KF. Có bao nhiêu phân tử có liên kết ion? 

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7
10)Trong các ion sau : Fe3+, Na+, Ba2+, S2–, Pb2+, Cr3+, Ni2+, Zn2+, Ca2+, Cl– ,H+, H– có bao nhiêu ion không có cấu hình electron giống khí trơ : A. 5 
B. 6

 C. 7 

D. 8
11)Anion X– và cation M2+ (M không phải là Be) đều có chung 1 cấu hình electron R. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Nếu M ở chu kì 3 thì X là Flo.
B. Nếu R có n electron thì phân tử hợp chất ion đơn giản giữa X và M có 3n electron.
C. X là nguyên tố p và M là nguyên tố s.
D. Số hạt mang điện của M–số hạt mang điện của X = 4.
12)Trong số các hợp chất ion 2 nguyên tố đơn giản tạo thành từ các kim loại Na, Ca, K, Mg và các phi kim O, Cl, S, N phân tử hợp chất ion có số electron nhiều nhất trong phân tử là m và phân tử hợp chất ion có số electron ít nhất trong phân tử là n. m và n lần lượt là :
A. 74 và 20. 

B. 54 và 20. 

C. 54 và 28.

 D. 74 và 38.
13) Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 115 trong đó số hạt không mang điện chiếm 39,13% tổng số hạt. Trong hợp chất ion giữa M và X số hạt mang điện của M chiếm 14,63% tổng số hạt mang điện của phân tử. M là : 

A. Na 

B. Mg 

C. Na 

D. K
14) Tổng số hạt mang điện của phân tử X2Y và ZY lần lượt là 108 và 56. Số hạt mang điện của X bằng 1,583 lần số hạt mang điện của Z. T có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p5. Tổng số electron trong phân tử hợp chất giữa X và T, Z và T lần lượt là : (X,Y,Z,T là các nguyên tố hóa học)
A. 20 và 20 

B. 28 và 30

 C. 40 và 20 

D. 38 và 20
15) Anion XY32– có tổng số hạt mang điện là 62. Số hạt mang điện trong hạt nhân của Y nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của X là 2. Nhận định nào sau đây là sai?
A. Y là nguyên tố thuộc chu kì 2.
B. X là nguyên tố cacbon.
C. Trong phân tử hợp chất giữa Na, X,Y vừa có liên kết ion vừa có liên kết cộng hóa trị.
D. Nếu Z là nguyên tố cùng phân nhóm với Y ở chu kì kế tiếp thì phân tử hợp chất giữa X và Z có tổng số hạt mang điện là 48.
16) X và Y đều là hợp chất ion cấu tạo thành từ các ion có chung cấu hình electron 1s22s22p6. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong phân tử X và Y lần lượt là 92 và 60. X và Y lần lượt là :
A.MgO; MgF2 



B. MgF2 hoặc Na2O; MgO
C. Na2O; MgO hoặc MgF2 

D. MgO; Na2O.
Chọn câu đúng nhất.
17)Cấu hính electron phân lớp ngoài cùng của các nguyên tử R,X,Y lần lượt là 2p4, 3s1, 3p1. Phân tử hợp chất ion đơn giản giữa X và R, giữa Z và R lần lượt có số hạt mang điện là :
A. 40 và 40 

B. 40 và 60 

C. 60 và 100

 D. 60 và 80
18)X và Y là 2 hợp chất ion cấu tạo bởi các ion có cấu hình electron giống khí trơ Ne hoặc Ar. Tổng số hạt mang điện trong X là 46 và tổng số hạt mang điện trong Y là 38. Nguyên tố X’ tạo nên anion của X và nguyên tố Y’ tạo nên anion của Y thuộc cùng 1 phân nhóm. X’ và Y’ tạo nên 2 hợp chất có số electron trong phân tử lần lượt là :
A. 24 và 32 

B.50 và 84 

C. 32 và 40 

D. 32 và 84 
19) Trong các phân tử hợp chất ion sau đây : CaCl2, MgO, CaO, Ba(NO3)2, Na2O, KF, Na2S, MgCl2, K2S, KCl có bao nhiêu phân tử được tạo thành bởi các ion có chung cấu hình electron 1s22s22p63s23p6?
A. 2 

B. 3 

C. 4 


D. 5
20) Cho các nguyên tố K,Na,Ca,Al, F,O, Cl. Có bao nhiêu phân tử hợp chất ion tạo thành từ 2 nguyên tố trong các nguyên tố trên có cấu hình electron của cation khác cấu hình electron của anion ?
A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7
21) Hợp chất có liên kết cộng hoá trị được gọi là

            A. hợp chất phức tạp.                                       B. hợp chất cộng hóa trị.

            C. hợp chất không điện li          .                       D. hợp chất trung hoà điện.

22) Liên kết cộng hóa trị tồn tại do

            A. các đám mây electron.                                 B. các electron hoá trị.

            C. các cặp electron dùng chung.                        D. lực hút tĩnh điện.

23 Tuỳ thuộc vào số cặp electron dùng chung tham gia tạo thành liên kết cộng hóa trị giữa 2 nguyên tử mà liên kết được gọi là

            A. liên kết phân cực, liên kết lưỡng cực, liên kết ba cực.

            B. liên kết đơn giản, liên kết phức tạp.

            C. liên kết ba, liên kết đơn, liên kết đôi.

            D. liên kết xich ma, liên kết pi, liên kết đen ta.

24) Liên kết cộng hoá trị được hình thành do 2 electron của một nguyên tử và  một orbitan tự do (trống) của nguyên tử khác thì liên kết đó được gọi là

            A. liên kết cộng hóa trị không cực.        B. liên kết cho – nhận.

            C. liên kết cộng hóa trị có cực.             C. liên kết hiđro.

25) Góc tạo thành giữa các liên kết  cộng hóa trị được gọi là

            A. góc cộng hóa trị       .           B. góc cấu trúc.            C. góc không gian.                    D. góc hóa trị.

26) Liên kết hóa học giữa các ion được gọi là

            A. liên kết anion – cation.                                  B. liên kết ion hóa.

            C. liên kết tĩnh điện.                                          D. liên kết ion.

27) Liên kết ion khác liên kết cộng hóa trị do đặc tính

            A. không định hướng và không bão hoà.           B. bão hoà và không định hướng.

            C. định hướng và không bão hoà.                      D. định hướng và bão hoà.

28) Liên kết kim loại được đặc trưng bởi

            A. sự tồn tại mạng lưới tinh thể kim loại.            B. tính dẫn điện.

            C. các electron chuyển động tự do.                   D. ánh kim.

29) Sự tương tác giữa nguyên tử hiđro của một phân tử với một nguyên tố âm điện của phân tử khác dẫn đến tạo thành

            A. liên kết hiđro giữa các phân tử.                     B. liên kết cho – nhận.

            C. liên kết cộng hóa trị phân cực.                      D. liên kết ion.

30) Tính chất bất thường của nước được giải thích do sự tồn tại

            A. ion hiđroxoni (H3O+).                                               B. liên kết hiđro.

            C. phân tử phân li.                                                        D. các đơn phân tử nước.

31) Nước có nhiệt độ sôi cao hơn các chất khác có công thức H2X (X là phi kim) là do

            A. trong nước tồn tại ion H3O+.                         B. phân tử nước có liên kết cộng hóa  trị.

            C. oxi có độ âm điện lớn hơn X.                                    D. trong nước có liên kết hiđro.

32) Chất có mạng lưới tinh thể nguyên tử có đặc tính

            A. độ rắn không lớn và  nhiệt độ nóng chảy cao.

            B. độ rắn lớn và nhiệt độ nóng chảy thấp.

            C. độ rắn lớn và nhiệt độ nóng chảy cao.

            D. độ rắn không lớn và nhiệt độ nóng chảy thấp.

33) Chất có mạng lưới tinh thể phân tử có đặc tính

            A. độ tan trong rượu lớn.                                  B. nhiệt độ nóng chảy cao.

            C. dễ bay hơi và hóa rắn.                                  D. nhiệt độ nóng chảy thấp.

34) Chất có mạng lưới tinh thể ion có đặc tính

            A. nhiệt độ nóng chảy cao.                    B. hoạt tính hóa học cao.

            C. tan tốt.                                                         D. dễ bay hơi.

35) Liên kết hóa học trong phân tử Hiđrosunfua là liên kết

            A. ion   .           B. cộng hoá trị.             C. hiđro.                       D. cho – nhận.

36) Dãy nào trong số các dãy sau đây chỉ chứa các liên kết cộng hóa trị?

            A. BaCl2 ; CdCl2 ; LiF.                         B. H2O ; SiO2 ; CH3COOH.

            C. NaCl ; CuSO4 ; Fe(OH)3.                D. N2 ; HNO3 ; NaNO3.

37) Dãy nào trong số các dãy hợp chất sau đây chứa các chất có độ phân cực của liên kết tăng dần?

            A. NaBr; NaCl; KBr; LiF.                    B. CO2 ; SiO2; ZnO; CaO.

            C. CaCl2; ZnSO4; CuCl2; Na2O.                      D. FeCl2; CoCl2; NiCl2; MnCl2.

38) Hóa trị của nitơ trong các chất: N2, NH3, N2H4, NH4Cl, NaNO3 tương ứng là

A. 0, -3, -2, -3, +5.      B. 0, 3, 2, 3, 5.                         C. 2, 3, 0, 4, 5.                                    D. 3, 3, 3, 4, 4.

39) Liên kết trong phân tử HCl là liên kết

            A. cộng hóa trị phân cực.                                  B. cộng hóa trị không phân cực.

            C. cho – nhận.                                                  D. ion.

40) Hình dạng của phân tử CH4, H2O, BF3 và BeH2 tương ứng là

            A. tứ diện, gấp khúc, tam giác, thẳng.                B. tứ diện, tam giác, gấp khúc, thẳng.

C. tứ diện, thẳng, gấp khúc, tam giác.                D. tứ diện, thẳng, tam giác, gấp khúc.

_1249696200.unknown

_1284551971.unknown

_1315380930.unknown

_1413700723.unknown

_1413700768.unknown

_1413701641.unknown

_1413700744.unknown

_1315380932.unknown

_1413700674.unknown

_1315380931.unknown

_1284551973.unknown

_1315380929.unknown

_1284551972.unknown

_1253085455.unknown

_1278633100.unknown

_1278649718.unknown

_1284551969.unknown

_1284551970.unknown

_1278649883.unknown

_1278650069.unknown

_1278649862.unknown

_1278633435.unknown

_1278633478.unknown

_1278633425.unknown

_1255659052.unknown

_1278632776.unknown

_1278632925.unknown

_1255745887.unknown

_1255658347.unknown

_1255658653.unknown

_1253085492.unknown

_1253084932.unknown

_1253085316.unknown

_1253085373.unknown

_1253084953.unknown

_1253084867.unknown

_1253084887.unknown

_1249696587.unknown

_1253084821.unknown

_1249696212.unknown

_1249469289.unknown

_1249695190.unknown

_1249696172.unknown

_1249696186.unknown

_1249695632.unknown

_1249526196.unknown

_1249526246.unknown

_1249525416.unknown

_1211185846.unknown

_1249469265.unknown

_1249469279.unknown

_1249468696.unknown

_1211185771.unknown

_1211185798.unknown

_1211185702.unknown

